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Tên cơ sở giáo duc

Số lượng 

học sinh 

bán trú

Số 

tháng 

hỗ trợ

Tổng số tiền ăn 

được hỗ trợ/năm

Tổng số 

tiền ở 

được hỗ 

trợ/năm

Tổng số 

gạo được 

hỗ 

trợ/năm 

(Kg)

Ghi chú

1 PTDTBT TH Chung Chải số 1 264 9 2.223.936.000 0 35.640

PTDTBT TH Chung Chải số 1 28 10 262.080.000 0 4.200 HS lớp 1 DTTS học TV

2 PTDTBT TH Chung Chải số 2 287 9 2.417.688.000 0 38.745

PTDTBT TH Chung Chải số 2 12 10 112.320.000 0 1.800 HS lớp 1 DTTS học TV

3 PTDTBT TH Trần Văn Thọ 326 9 2.746.224.000 0 44.010

PTDTBT TH Trần Văn Thọ 23 10 215.280.000 0 3.450 HS lớp 1 DTTS học TV

4 PTDTBT TH Nậm Pố 236 9 1.988.064.000 0 31.860

PTDTBT TH Nậm Pố 15 10 140.400.000 0 2.250 HS lớp 1 DTTS học TV

5 PTDTBT TH Nậm Vì 402 9 3.386.448.000 0 54.270

PTDTBT TH Nậm Vì 17 10 159.120.000 0 2.550 HS lớp 1 DTTS học TV

6 PTDTBT THCS Chung Chải 515 9 4.338.360.000 0 69.525

PTDTBT THCS Chung Chải 17 9 0 0 2.295 17 học sinh Si La

7 PTDTBT THCS Mường Nhé 771 9 6.494.904.000 0 104.085

8 PTDTBT THCS Nậm Vì 384 9 3.234.816.000 0 51.840

3297 27.719.640.000 0 446.520

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MƯỜNG NHÉ

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN Ở VÀ HỖ TRỢ GẠO CHO

Đvt: đồng

Tổng

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Mường Nhé)
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